Mẫu 1

14/2014/TT-BKHCN

Mẫu 1

14/2014/TT-BKHCN


	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THI CÔNG PHẦN CƠ MÁY PHAY CNC

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2018-TN08

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Đinh Văn Đệ
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Thạc sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng



Điện thoại: 0964216994
Fax:

Email:

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Đinh Văn Đệ - Thạc sĩ

Phạm Hữu Lộc - Tiến sĩ

Chung Trần Thế Vinh - Thạc sĩ 

Bùi Anh Tuấn - Thạc sĩ

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho ngành Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC của Khoa Công nghệ Cơ khí

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Giả thuyết nghiên cứu 

5. Phạm vi nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

7. Kế hoạch nghiên cứu

Phần nội dung

Chương 1: Tổng quan

           1.1 Cơ sở lý thuyết

           1.2 Thực trạng nghiên cứu

Chương 2: Thi công phần cơ máy phay CNC

           2.1 Thiết kế sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy
           2.2 Tính toán độ bền

           2.3 Phần cơ điều khiển trục X

           2.4 Phần cơ điều khiển trục Y

           2.5 Phần cơ điều khiển trục Z

           2.6 Phần cơ điều khiển trục chính

           2.7 Phần cơ điều khiển thay dao

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)
Kỹ thuật

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho ngành Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC của Khoa Công nghệ Cơ khí

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
· Tham khảo các tài liệu có liên quan tới máy phay CNC
· Khảo sát các máy phay CNC có trên thị trường như: máy phay CNC Fanuc, Emco

· Khảo sát cấu trúc của máy phay CNC Fanuc, Emco

· Thi công phần cơ máy phay CNC

· Lập trình và thử nghiệm máy phay CNC

· Lấy ý kiến của Giảng viên

· Hoàn chỉnh phần cơ điều khiển máy phay CNC
· Viết bài hướng dẫn thực hành

· Báo cáo kết quả

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Thiết bị máy móc

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Bộ môn Cơ Điện – Cơ Điện tử Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 08 tháng (từ 01/08/2018 đến 30/03/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 128.492.100 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 128.492.100 VNĐ
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 979 ngày 14 tháng 9 năm 2018

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 981/HĐ-LTT-QLKH ngày 14 tháng 9 năm 2018


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	


          ĐINH VĂN ĐỆ

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ MAZDA KẾT HỢP VỚI HỘP SỐ CVT THEO HƯỚNG TIẾP CẬP CÔNG NGHỆ 4.0

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2019-TN01

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Nguyễn Hữu Mạnh
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Thạc sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn Gầm ô tô



Điện thoại: 0983888291
Fax:

Email:manhnhltt@gmail.com

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Nguyễn Hữu Mạnh - Thạc sĩ                         Nguyễn Ngọc Trang - Tiến sĩ

Nguyễn Lương Tâm - Kỹ sư

Hoàng Phúc Bảo - Thạc sĩ 

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Thi công mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0 để ứng dụng trong giảng dạy tại bộ môn gầm ô tô

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0

Chương 3: Thực nghiệm và các bài tập ứng dụng

           3.1. Thực nghiệm

           3.2. Các bài tập ứng dụng

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)

Kỹ thuật

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Thi công mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0 để ứng dụng trong giảng dạy tại bộ môn gầm ô tô

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thực nghiệm phỏng vấn chuyên gia 

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Thiết bị máy móc, chương trình máy tính

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
- Mô hình động cơ MAZDA kết hợp với hộp số CVT theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0

- Khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 03 tháng (từ 01/01/2019 đến 30/03/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 85.000.000 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 85.000.000 triệu đồng
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 135 ngày 31 tháng 1 năm 2019

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 138/HĐ-LTT-QLKH ngày 31 tháng 1 năm 2019


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	


                 NGUYỄN HỮU MẠNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN Ô TÔ CÓ CHỨC NĂNG GIÁM SÁT HỆ THỐNG CAN VÀ CỔNG GATEWAY

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2019-TN02

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Nguyễn Lương Tâm
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Thạc sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: tổ Gầm ô tô



Điện thoại: 0909511055
Fax:

Email:

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Nguyễn Lương Tâm - Thạc sĩ

Hà Quốc Bảo - Thạc sĩ

Kiều Trung Tín - Thạc sĩ 

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Thi công mô hình hệ thống điện trên ô tô có chức năng giám sát hệ - thống CAN và cổng GATEWAY phục vụ giảng dạy các học phần thực tập điện ô tô 2. Thực tập hệ thống điện thân xe, các trung cấp chính quy, Cao đẳng liên thông. Qua đó giúp Sinh viên Khoa Công nghệ Động lực tiếp cận được những công nghệ mới trên ô tô hiện nay.

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Chương 1: Khái quát về hệ thống điện trên ô tô hiện đại sử dụng mạng giao tiếp CAN và cổng GATEWAY
Chương 2: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện trên ô tô hiện đại có chwusc năng giám sát bằng hệ thống mạng CAN và GATEWAY
Chương 3: Nghiên cứu chức năng chuẩn đoán, giám sát các hệ thống điện trên ô tô thông qua mạng CAN và cổng GATEWAY
Chương 4: Thực nghiệm và kiểm chứng quy trình giám sát các hệ thống điện trên ô tô bằng hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY
Chương 5: Kết luận

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)

Kỹ thuật, Giáo dục

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Thi công mô hình hệ thống điện trên ô tô có chức năng giám sát hệ - thống CAN và cổng GATEWAY

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp đọc tài liệu: Đọc các tài liệu liên quan

- Phương pháp thực nghiệm: Thi công mô hình, lấy ý kiến đánh giá, phân tích và tổng hợp 

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Giáo trình và thiết bị máy móc

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Chuyển giao mô hình và tài liệu sử dụng phục vụ công tác giảng dạy tại KHoa Công nghệ Động lực thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 03 tháng (từ 01/01/2019 đến 30/03/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 80.000.000 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 80.000.000 VNĐ
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 136 ngày 31 tháng 1 năm 2019

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 140/HĐ-LTT-QLKH ngày 31 tháng 1 năm 2019


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	




NGUYỄN LƯƠNG TÂM

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KẾT NỐI VÀ CHUẨN ĐOÁN BẰNG WIFI VÀ 3G TRÊN SMARTPHONE

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2019-TN03

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Tiến sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: Trưởng khoa


Điện thoại: 0903660165
Fax:

Email:anhtuanspkt@gmail.com

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Nguyễn Anh Tuấn- Tiến sĩ

Võ Đắc Thịnh - Thạc sĩ
Trần Quốc Duy - Kỹ sư 

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Thiết kế và thi công mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chuẩn đoán bằng wifi và 3g trên smartphone

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Chương 1: Khái quát về hệ thống phun xăng điện tử

Chương 2: Thiết kế và chế tạo mô hình động cơ phun xăng điện tử
Chương 3: Nghiên cứu phương thức kết nối và chuẩn đoán động cơ bằng Wifi hoặc 3G trên Smartphone
Chương 4: Thực nghiệm và kiểm chứng quy trình chuẩn đoán
Chương 5: Kết luận

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)

Kỹ thuật, Giáo dục

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Thiết kế và thi công mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chuẩn đoán bằng wifi và 3g trên smartphone

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thực nghiệm phỏng vấn chuyên gia

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Chương trình máy tính và thiết bị máy móc

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Chuyển giao mô hình và tài liệu sử dụng phục vụ công tác giảng dạy tại Khoa Công nghệ Động lực thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 03 tháng (từ 15/01/2019 đến 15/03/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 80.000.000 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 80.000.000 VNĐ
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 137 ngày 31 tháng 1 năm 2019

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 139/HĐ-LTT-QLKH ngày 31 tháng 1 năm 2019


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	





NGUYỄN ANH TUẤN

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2018-TN07

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Châu Văn Bảo
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Thạc sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: Phó hiệu trưởng


Điện thoại: 0906677068
Fax:

Email:

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Châu Văn Bảo - Thạc sĩ

Tạ Minh Cường - Thạc sĩ
Nguyễn Minh Đức - Kỹ sư

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học phần thực tập sửa chữa và bảo trì máy CNC của khoa Công nghệ Điện – Điện tử

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Giả thuyết nghiên cứu

5. Phạm vi nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

7. Kế hoạch nghiên cứu
Phần nội dung
Chương 1: Tổng quan

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.2. Thực trạng nghiên cứu

Chương 2: Thi công hệ thống điều khiển
           2.1. Mạch điều khiển trục X
           2.2. Mạch điều khiển trục Y

           2.3. Mạch điều khiển trục Z

           2.4. Mạch điều khiển trục chính

           2.5. Mạch thay dao

           2.6. Mạch hạn chế hành trình

           2.7. Mạch rơ le trung gian
           2.8. Mạch tạo pan

           2.9. Chương trình PLC

           2.10. Mạch điều khiển từ xa 

Phần tổng kết
1. Kết quả đạt được

2. Kết luận

3. Đề nghị

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)

Kỹ thuật, Giáo dục

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học phần thực tập sửa chữa và bảo trì máy CNC của khoa Công nghệ Điện – Điện tử

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
- Tham khảo các tài liệu có liên quan tới máy phay CNC
- Khảo sát các máy phay CNC có trên thị trường như: máy phay CNC Fanuc, Emco

- Khảo sát cấu trúc của máy phay CNC Fanuc, Emco

- Thi công hệ thống điều khiển máy phay CNC
- Lập trình và thửu nghiệm máy phay CNC

- Lấy ý kiến của giảng viên

- Hoàn chỉnh hệ thống điều khiển máy phay CNC

- Viết bài hướng dẫn thực hành
- Báo cáo kết quả

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Thiết bị máy móc

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Bộ môn Điện tử Công nghiệp, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 03 tháng (từ 15/01/2019 đến 15/03/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 30.399.600 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 30.399.600 VNĐ
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 978/QĐ-LTT-QLKH ngày 14 tháng 9 năm 2018

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 980/HĐ-LTT-QLKH ngày 14 tháng 9 năm 2018


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	




                               CHÂU VĂN BẢO

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019


PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Tên nhiệm vụ: THI CÔNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG PLC TM 241

	2
	Cấp quản lý nhiệm vụ:   ( Quốc gia       ( Bộ     
( Tỉnh         ( Cơ sở

	3
	Mức độ bảo mật:            ( Bình thường  ( Mật   ( Tối mật    ( Tuyệt mật

	4
	Mã số nhiệm vụ (nếu có): T2018-TN09

	5
	Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Lộc
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Điện thoại: (08)38 440 567
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Website: lttc.edu.vn
Fax: (08)38 118 676

	6
	Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	7
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Phạm Hữu Lộc
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn:Tiến sĩ
Chức danh khoa học:

Chức vụ: Hiệu trưởng


Điện thoại: 0903828252
Fax:

Email:

	8
	Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):
Phạm Hữu Lộc - Tiến sĩ

Châu Văn Bảo - Thạc sĩ

Nguyễn Minh Đức - Kỹ sư

	9
	Mục tiêu nghiên cứu:
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học phần thực tập Lập trình PLC của Khoa Điện 

	10
	Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Kế hoạch nghiên cứu

Phần nội dung

Chương 1: Tổng quan

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.2. Thực trạng nghiên cứu

Chương 2: Thi công hệ thống điều khiển

           2.1. Hệ thống truyền động băng tải
           2.2. Hệ thống tay gắp
           2.3. Hệ thống khí nén
           2.4. Mạch cảm biến
           2.5. Mạch điều khiển
           2.6. Mạch hạn chế hành trình

           2.7. Chương trình cho PLC
Phần tổng kết

1. Kết quả đạt được

2. Kết luận

3. Đề nghị

	11
	Lĩnh vực nghiên cứu: (3)

Kỹ thuật

	12
	Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: (4)
Giá thành của mô hình phân loại sản phẩm rẻ hơn các mô hình cùng chức năng có trên thị trường

	13
	Phương pháp nghiên cứu:
- Tham khảo các tài liệu có liên quan tới mô hình thực tập tự động hóa dung PLC
- Khảo sát các mô hình thực tập tự động hóa dung PLC có trên thị trường như: HHM 313, TH-TDH02
- Khảo sát cấu trúc của mô hình thực tập tự động hóa dung PLC công ty FESTO
- Thi công phần băng tải mô hình thực tập tự động hóa dung PLC TM241 của Schneider
- Thi công phần tay máy gấp sản phẩm của mô hình
- Thi công phần điều khiển, lập trình và thử nghiệm mô hình
- Hoàn chỉnh mô hình
- Viết bài hướng dẫn thực hành cho mô hình
- Báo cáo kết quả

	14
	Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Thiết bị máy móc

	15
	Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Bộ môn Tự động hóa, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	16
	Thời gian thực hiện: 05 tháng (từ 03/12/2018 đến 30/05/2019)

	17
	Kinh phí phê duyệt: 50.028.000 triệu đồng

trong đó:

· Từ Ngân sách nhà nước: 50.028.000 VNĐ
· Từ nguồn tự có của tổ chức:

· Từ nguồn khác:

	18
	Quyết định phê duyệt: số 1436/QĐ-LTT-QLKH ngày 28 tháng 12 năm 2018

	19
	Hợp đồng thực hiện: số 1439/HĐ-LTT-QLKH ngày 28 tháng 12 năm 2018


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	NGƯỜI GHI THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	




                             PHẠM HỮU LỘC

